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Kính thưa:  Các vị đại biểu Quốc hội,

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và tại Hội trường về Dự thảo Nghị quyết miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH để hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Về những nội dung còn ý kiến khác nhau, UBTVQH xin báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Đa số ý kiến tán thành việc tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2011- 2020.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần tổng kết, đánh giá việc thực thi chính sách miễn, giảm thuế, đồng thời sớm pháp điển hóa các văn bản pháp luật về thuế đối với đất đai để ban hành một đạo luật chung; không nên ban hành Nghị quyết để áp dụng miễn, giảm thuế trong 10 năm tới.

Về vấn đề này UBTVQH xin giải trình như sau:

Trong giai đoạn 2011- 2020, việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết, xuất phát từ các lý do sau: Thứ nhất, việc miễn, giảm thuế nhằm thể chế hóa chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy quá trình tích lũy vốn, tăng đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Thứ hai, trong những năm qua, mặc dù định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam luôn đề cao việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, song đến nay, kinh tế nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chậm phát triển; đời sống nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn; sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp trên thị trường khu vực và thế giới còn hạn chế. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì việc miễn, giảm thuế chỉ thực hiện đến hết năm 2010. Thứ ba, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hiện chưa phải là lĩnh vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; nguồn vốn đầu tư so với các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng không cao
.

Để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích đầu tư, nâng cao đời sống nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, giữ vững an ninh lương thực quốc gia, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, UBTVQH đề nghị tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn 2011- 2020.

2. Về đối tượng được miễn thuế (Điều 1)

(1) Đa số ý kiến tán thành với quy định về đối tượng được miễn thuế như trong Dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị miễn toàn bộ thuế đối với đất nông nghiệp sử dụng đúng mục đích; ngoài đất trồng lúa, cần miễn 100% đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng hoa màu. Có ý kiến đề nghị miễn toàn bộ đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết.

Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: Như đã nêu ở phần trên, hiện nay nông nghiệp là lĩnh vực chậm phát triển, đời sống nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn và việc áp dụng chính sách miễn, giảm thuế là cần thiết. Tuy nhiên, UBTVQH đề nghị không miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với mọi loại đất nông nghiệp và đối với diện tích vượt trên hạn mức giao đất nông nghiệp  với lý do sau:

Thứ nhất, đất đai là tài nguyên quốc gia, thuộc sở hữu toàn dân. Về nguyên tắc, đã sử dụng tài nguyên thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Hơn nữa, để thúc đẩy nông nghiệp phát triển, cần áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ và  thuế chỉ là một trong những công cụ góp phần giải quyết khó khăn tài chính trước mắt cho tổ chức, cá nhân được giao đất để sản xuất.

Thứ hai, với mục tiêu khuyến khích phát triển nông nghiệp, việc thu thuế không nhằm mục tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên, Nhà nước cần thông qua công cụ thuế để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều tiết hợp lý việc sử dụng đất, đặc biệt, bảo đảm đường lối nông dân có ruộng theo đúng chủ trương của Đảng đề ra, khuyến khích người dân sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với diện tích đất được giao.

Thứ ba, hiện nay, trên thực tế đã có một số hộ có nguồn thu khá lớn từ sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp như cà phê, cao su quy mô lớn.... Vì vậy, việc thu thuế sẽ bảo đảm mục tiêu điều tiết  và công bằng xã hội. Mặt khác, miễn, giảm thuế chỉ nên áp dụng đối với từng đối tượng và tại từng thời điểm nhất định; nếu miễn toàn bộ đối với mọi đối tượng sử dụng đất thì sẽ làm giảm ý nghĩa của việc miễn, giảm, không bảo đảm tính trung lập của chính sách thuế.

(2) Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định đối với đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích thì không được miễn, giảm thuế.

UBTVQH nhận thấy, hiện nay theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật đất đai thì Nhà nước thực hiện thu hồi đối với đất sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều diện tích đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, tình trạng hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai diễn ra ở một số địa phương. Đặc biệt, việc sử dụng đất ở một số nông, lâm trường đang là vấn đề bức xúc trong dư luận do không kiểm soát được quỹ đất, buông lỏng quản lý dẫn đến trục lợi từ đất đai, thất thoát nguồn thu cho NSNN. Vì vậy, xuất phát từ đặc thù của đất nông nghiệp, UBTVQH đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiêm túc thực hiện việc thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật đối với diện tích sử dụng sai mục đích, bảo đảm đất đai được sử dụng hiệu quả.

(3) Có ý kiến đề nghị cân nhắc về quy định miễn thuế cho hộ nghèo, vì trên thực tế, hộ nghèo không thể có tới 3ha đất nông nghiệp. Có ý kiến đề nghị làm rõ nếu hộ nghèo có diện tích đất vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì có miễn không? Đề nghị chỉ miễn đối với diện tích trong hạn mức giao đất nông nghiệp.

Đúng như các vị ĐBQH đã nêu, đa số hộ nghèo không sở hữu quyền sử dụng diện tích đất nông nghiệp lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những hộ nghèo có diện tích trên 3 ha, đặc biệt là ở khu vực miền núi phía Bắc và Tây nguyên. Do đặc điểm địa hình, khí hậu, hầu hết diện tích đất đai ở khu vực này đều có điều kiện canh tác rất khó khăn (ruộng bậc thang, nguồn nước khan hiếm, chất lượng đất kém, thường mỗi năm chỉ canh tác được 1 vụ lúa) nên giá trị đất rất thấp so với đất đai vùng đồng bằng. Bên cạnh đó, hầu hết hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đều trong tình trạng đông con. Kỹ thuật gieo trồng lúa nước của một bộ phận còn hạn chế. Mặt khác, trong năm tới, Chính phủ sẽ điều chỉnh lại tiêu chí xác định hộ nghèo. Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tiễn, bao quát hết mọi trường hợp sử dụng đất, đặc biệt để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất theo đúng đường lối của Đảng, UBTVQH xin giữ quy định như trong Dự thảo (miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ nghèo, không phụ thuộc vào việc diện tích đất đó trong hạn mức hay vượt hạn mức giao đất nông nghiệp, đất trồng lúa hay đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp khác); nội dung này đã được thể hiện tại khoản 2 Điều 1 của Dự thảo.

(4) Có ý kiến đề nghị quy định rõ thế nào là hộ nghèo.

UBTVQH cho rằng, tiêu chí xác định hộ nghèo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này. Hiện nay việc xác định hộ nghèo đang căn cứ vào Quyết định số 170/2005/QĐ-TTG ngày 0 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
 và sắp tới sẽ được sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, UBTVQH đề nghị: tiêu chí để xác định hộ nghèo phải do Chính phủ quy định để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không để tình trạng mỗi địa phương quy định khác nhau như hiện nay.

(5) Có ý kiến cho rằng, nội dung của khoản 2 Điều 1 mới chỉ đề cập tới việc miễn thuế cho hộ nghèo, vậy hộ chính sách, hộ cận nghèo, hộ có công có được miễn thuế không.

Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: Theo quy định về miễn, giảm thuế của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối với diện tích đất nông nghiệp của các hộ nông dân có người tàn tật, già yếu không nơi nương tựa, hộ nộp thuế có thương binh hạng 1/4 và 2/4, bệnh binh hạng 1/3 và 2/3; hộ gia đình liệt sỹ, hộ di chuyển đến vùng kinh tế mới khai hoang để sản xuất nông nghiệp, hộ ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn... đều thuộc diện miễn, giảm thuế. Vì vậy, UBTVQH xin không bổ sung các đối tượng này vào diện miễn, giảm thuế.

(6) Có ý kiến đề nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất trồng lúa gấp 2 lần hạn mức.

UBTVQH nhận thấy, theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết thì miễn thuế đối với toàn bộ diện đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm. Như vậy, đã là đất trồng lúa thì được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp, không phụ thuộc vào đất trong hạn mức hay ngoài hạn mức. Do đó,  xin giữ như quy định của Dự thảo.

(7) Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 1 việc miễn thuế đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây ăn quả trong hạn mức được giao đất nông nghiệp.

UBTVQH nhận thấy, theo quy định tại Điều 13 của Luật đất đai,
 trong đất nông nghiệp bao gồm cả đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây ăn quả và theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết, các loại đất này nếu trong hạn mức giao đất thì đều thuộc diện miễn thuế. Vì vậy, xin giữ như quy định của Dự thảo Nghị quyết.

(8) Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất nhưng không sử dụng mà cho thuê lại thì xử lý như thế nào?

UBTVQH nhận thấy, tại các điều 705, 706, 707 và 708 của Bộ luật dân sự đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên thuê, cho thuê lại đất, theo đó bên cho thuê có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác trong hợp đồng. Do đó, xin không bổ sung nội dung này vào Dự thảo Nghị quyết.

3. Về đối tượng được giảm thuế (Điều 2)

(1) Có ý kiến đề nghị quy định phần diện tích vượt trên hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp được giảm 50% số thuế phải nộp (theo quy định của Dự thảo Nghị quyết đối với diện tích này phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp).

UBTVQH cho rằng, nếu quy định phần diện tích vượt trên hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp được giảm 50% số thuế phải nộp thì sẽ dẫn đến hầu hết diện tích đất nông nghiệp đều thuộc diện miễn, giảm. Như đã trình bày ở phần trên, ngoài mục tiêu khuyến khích sản xuất nông nghiệp thì việc miễn, giảm thuế còn phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, điều tiết hợp lý việc sử dụng đất đai, bảo đảm nông dân có ruộng; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với diện tích đất được giao. Ngoài ra, việc thu thuế đối với một số đối tượng có thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp còn bảo đảm mục tiêu điều tiết thu nhập của thuế và công bằng xã hội. Vì vậy, xin cho giữ như quy định của Dự thảo Nghị quyết.

(2) Có ý kiến đề nghị: để khuyến khích sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn thì không thu thuế đối với diện tích đất nông nghiệp vượt trên hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trong các trường hợp sau:

- Nếu hộ nông dân có diện tích đất nông nghiệp vượt trên hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng là thành viên của hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã (HTX).

- Hộ nông dân có diện tích vượt trên hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng nếu diện tích vượt hạn mức này là diện tích đất mà hộ nông dân thuê để sản xuất nông nghiệp.

Về vấn đề này UBTVQH xin giải trình như sau:

Thứ nhất, đúng như ĐBQH đã nêu, việc khuyến khích sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn là cần thiết. Tuy nhiên, nếu phân biệt giữa thành viên HTX với người sử dụng đất không phải là thành viên HTX để miễn toàn bộ số thuế phải nộp thì chưa thực sự công bằng. Mặt khác, nếu cứ là thành viên HTX là được miễn thuế thì dễ dẫn đến lợi dụng quy định pháp luật để không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Thứ hai, để khuyến khích thành lập HTX, Luật HTX đang được Quốc hội xem xét sửa đổi theo hướng bổ sung các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế HTX. Thứ ba, việc phân biệt giữa đất thuê và đất không thuê để miễn thuế cho đất thuê cũng là vấn đề nhạy cảm, có thể gây tâm lý chưa công bằng giữa những người cùng sử dụng đất. Thứ tư, phát triển sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ, thuế chỉ là một trong những công cụ tài chính khuyến khích thực hiện mục tiêu trên. Với tinh thần đó, Dự thảo Nghị quyết đã miễn, giảm tối đa đối với những đối tượng còn khó khăn trong phát triển sản xuất; đồng thời để bảo đảm tính công bằng trong áp dụng chính sách, xin ĐBQH cho giữ như quy định như trong Dự thảo Nghị quyết.

(3) Có ý kiến đề nghị không giảm 50% số thuế phải nộp đối với diện tích đất nông nghiệp của các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng giao cho các tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp, tránh tình trạng phát canh thu tô.

Về vấn đề này UBTVQH xin tiếp thu như sau:

Đúng như các vị ĐBQH đã nêu, trên thực tế hiện nay có tình trạng một số tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất để trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất đai vào mục đích được giao mà giao lại cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng để thu lợi; điều này ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả sử dụng đất. Mặt khác, theo quy định của Luật đất đai, nếu được giao đất mà sử dụng sai mục đích thì phải thực hiện thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH xin chỉnh sửa lại khoản 2 Điều 2 theo hướng sau:

- Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

- Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp hoặc giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp đồng nghĩa với không có nhu cầu sử dụng thì thu hồi theo quy định của Luật đất đai. Trong thời gian chưa thu hồi thì thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp hàng năm.

- Riêng đối với đất mà Nhà nước giao cho các đơn vị lực lượng vũ trang, do có những đặc thù trong quản lý và sử dụng, đáp ứng kịp thời mục tiêu quốc phòng, an ninh, UBTVQH xin tách thành một điểm riêng và quy định: Giảm 50%  số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp của đơn vị lực lượng vũ trang (như quy định của pháp luật hiện hành).

Theo kết quả phiếu xin ý kiến các vị ĐBQH thì hầu hết các ý kiến đều tán thành với quy định trên.

(4) Có ý kiến đề nghị bổ sung vào diện giảm thuế đối với đất nuôi trồng thuỷ sản.

UBTVQH nhận thấy, theo quy định tại Điều 13 của Luật đất đai thì đất nuôi trồng thủy sản được xếp vào nhóm đất nông nghiệp. Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết quy định về việc giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp, như vậy quy định này đã bao hàm việc giảm thuế đối với đất nuôi trồng thủy sản.

(5) Có ý kiến đề nghị thu 100% đối với diện tích đất vượt trên hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

UBTVQH nhận thấy, khoản 1 Điều 2 của Dự thảo Nghị quyết đã quy định: “Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt trên hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp”. Như vậy, nội dung này đã được thể hiện trong Dự thảo Nghị quyết.

4. Về hạn mức đất

(1) Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức chuyển quyền sử dụng đất trong nội dung của Dự thảo Nghị quyết. UBTVQH nhận thấy, tại Điều 70 của Luật Đất đai năm 2003
 đã quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp và tại Điều 2 của Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 của UBTVQH
 đã quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lắp giữa các văn bản pháp luật về đất đai, đề nghị áp dụng hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11. Tuy nhiên, để bảo đảm thuận tiện trong thực thi pháp luật, UBTVQH xin bổ sung một điều (Điều 3) để dẫn chiếu việc áp dụng theo 2 văn bản trên.

(2) Có ý kiến đề nghị tăng hạn mức giao đất lên 5ha hoặc 10ha.

UBTVQH cho rằng, mục tiêu ban hành Nghị quyết là thể chế hóa chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Việc quy định về hạn mức giao đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai. Do đó, xin không bổ sung nội dung này vào Dự thảo Nghị quyết.

5. Về thời hạn miễn, giảm thuế (Điều 3)

Một số ý kiến đề nghị chỉ áp dụng việc miễn, giảm thuế trong thời hạn 5 năm, sau đó cần tổng kết nghiên cứu sửa luật. Có ý kiến đề nghị thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp nâng lên 20 năm hoặc không xác định thời hạn miễn, giảm thuế (miễn, giảm vô thời hạn).

UBTVQH đề nghị miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn 2011- 2020 với các lý do sau: Thứ nhất, việc miễn, giảm thuế 10 năm từ 2011 đến hết 2020 sẽ tạo căn cứ pháp lý ổn định trong áp dụng chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp những năm tiếp theo; thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; góp phần động viên nông dân yên tâm sản xuất. Thứ hai, miễn, giảm thuế trong giai đoạn 10 năm cũng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của đất nước.
6. Ngoài các vấn đề trên, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu ý kiến cụ thể của các vị ĐBQH và thể hiện chi tiết trong Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo của UBTVQH về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Kính trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.
	Nơi nhận:

- Nh​ư trên;

- L​ưu VT.


	      TM.  UỶ BAN  THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

    KT.CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

                                Nguyễn Đức Kiên


� Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và ngày càng có xu hướng giảm. Trong 10 năm (từ 1998-2008), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nông nghiệp chỉ chiếm 10,7% tổng số dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước với 966 dự án. Quy mô của các dự án này cũng chỉ bằng 1/10 mức trung bình của các dự án khác. 


�  Hiện nay việc xác định hộ nghèo đang căn cứ vào Quyết định số 170/2005/QĐ-TTG ngày 0 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, tại khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo; tại khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo. Tuy nhiên, cho phép các địa phương căn cứ vào tình hình tại địa phương mình có thể quy định mức khác cao hơn.


� Điều 13. Phân loại đất


Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:


1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất:


a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác; 


b) Đất trồng cây lâu năm; 


c) Đất rừng sản xuất;


d) Đất rừng phòng hộ;


đ) Đất rừng đặc dụng; 


e) Đất nuôi trồng thuỷ sản; 


g) Đất làm muối;


h) Đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ; 


� Điều 70 của Luật đất đai 2003: “Điều 70. Hạn mức giao đất nông nghiệp


1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá ba héc ta đối với mỗi loại đất. 


2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá mười héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá ba mươi héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.


3. Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá ba mươi héc ta đối với mỗi loại đất.


4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá năm héc ta. 


Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm là không quá năm héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá hai mươi lăm héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.


Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì tổng hạn mức giao đất rừng sản xuất là không quá hai mươi lăm héc ta. 


5. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.


6. Chính phủ quy định cụ thể hạn mức giao đất đối với từng loại đất của từng vùng”. 


� Điều 2. 


Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được quy định như sau:


1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối:


a) Không quá sáu (06) ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 


b) Không quá bốn (04) ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.


2. Đất trồng cây lâu năm:


a) Không quá hai mươi (20) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; 


b) Không quá năm mươi (50) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.


3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng:


a) Không quá năm mươi (50) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; 


b) Không quá một trăm (100) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. 


4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối) bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất.


5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm nhiều loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối) thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghịêp của hộ gia đình, cá nhân đó được xác định theo từng loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
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